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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC GIÁO DỤC

1. Thủ tục để cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Gửi hồ sơ đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; nếu chưa cho phép thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do.

	- Cách thức thực hiện:
	- Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục;
- Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.

	- Số lượng hồ sơ:
	- 01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	25 ngày

	- Đối tượng thực hiện TTHC: 
	- Tổ chức; cá nhân

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	- Quyết định hành chính

	- Lệ phí (nếu có):
	- Không

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	- Không

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Không

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	+ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

+ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

+ Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
+ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.
+ Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 sử đổi,bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non   ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 


2. Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Gửi hồ sơ đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập.

Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do.


	- Cách thức thực hiện:
	- Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
- Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của giáo viên.


	- Số lượng hồ sơ:
	- 01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	25 ngày

	- Đối tượng thực hiện TTHC: 
	- Tổ chức; cá nhân

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	- Quyết định hành chính

	- Lệ phí (nếu có):
	- Không

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	- Không

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Không

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	+ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

+ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

+ Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
+ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.
+ Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 sử đổi,bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non   ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 


3. Thủ tục đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

	- Trình tự thực hiện:
	- Bước 1: Tiếp nhận thông tin, Kh nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có các thông tin phản ánh về việc vi phạm các quy định hoạt động giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra (Thời gian thực hiện 03 ngày).

- Bước 2: Tổ chức kiểm tra và lập hồ sơ về hành vi vi phạm đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (Thời gian thực hiện 12 ngày).
- Bước 3: Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định đình chỉ cần ghi rõ lý do, thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục, biện pháp khắc phục và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Thời gian thực hiện 04 ngày).

- Bước 4: Chuyển Quyết định tới , cho ký nhận vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (Thời gian thực hiện ½ ngày).

Bước 5: Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, nếu tổ chức, cá nhân đã khắc phục được các vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

	- Cách thức thực hiện:
	- Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân xã;

- Biên bản kiểm tra;

- Các chứng cứ chứng minh cơ sở giáo dục vi phạm một trong những trường hợp theo quy định;

- Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên và nhân viên nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

	- Số lượng hồ sơ:
	- 01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	19,5 ngày

	- Đối tượng thực hiện TTHC: 
	- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	- Quyết định hành chính

	- Lệ phí (nếu có):
	- Không

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	- Không

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Không

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	+ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

+ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

+ Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
+ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.
+ Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 sử đổi,bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non   ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 


4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Gửi hồ sơ đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sáp nhập, chia, tách. Nếu không sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thì có văn bản thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nêu rõ lý do.

	- Cách thức thực hiện:
	- Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
- Văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của giáo viên.


	- Số lượng hồ sơ:
	- 01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	25 ngày

	- Đối tượng thực hiện TTHC: 
	- Tổ chức; cá nhân

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	- Quyết định hành chính

	- Lệ phí (nếu có):
	- Không

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	- Không

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Không

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	+ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

+ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

+ Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
+ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.
+ Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 sử đổi,bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non   ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 


5. Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

	- Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập nộp hồ sơ đề nghị giải thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản (15 ngày).

Bước 4: Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết địn     h giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (10 ngày).

	                                                                                                                                                                                                                                                                             - Cách thức thực hiện:
	- Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

	- Thành phần hồ sơ:
	- Tờ trình đề nghị giải thể nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân xã;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Biên bản kiểm tra.

	- Số lượng hồ sơ:
	- 01 bộ

	- Thời hạn giải quyết:
	25 ngày

	- Đối tượng thực hiện TTHC: 
	Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
	+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã

	- Kết quả thực hiện TTHC:
	- Quyết định hành chính

	- Lệ phí (nếu có):
	- Không

	- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	- Không

	- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:
	- Không

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
	+ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

+ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

+ Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
+ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 23/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.
+ Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 sử đổi,bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non   ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non.

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 


